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	BỘ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ-BTP ngày 24/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2021
	STT
	Tên loại
văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực,
ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	I.1. LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

	1. 
	Thông tư


	Số 06/2015/TT-BTP

 ngày 15/6/2015
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
	Được thay thế bởi Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng
	26/3/2021

	2. 
	Thông tư
	Số 17/2011/TT-BTP

 ngày 14/10/2011
	Hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư
	Được thay thế bởi Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư
	10/8/2021

	3. 
	Thông tư
	Số 18/2014/TT-BTP 

ngày 08/9/2014
	Hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
	15/02/2021

	4. 
	Thông tư
	Số 02/2015/TT-BTP

 ngày 16/01/2015
	Quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư
	Được thay thế bởi Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư
	10/8/2021

	I.2. LĨNH VỰC BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VÀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

	5. 
	Nghị định
	Số 163/2006/NĐ-CP 

ngày 29/12/2006
	Về giao dịch bảo đảm
	Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
	15/5/2021

	6. 
	Nghị định
	Số 11/2012/NĐ-CP 

ngày 22/02/2012
	Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm
	Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
	15/5/2021

	I.3. LĨNH VỰC HÌNH SỰ

	7. 
	Nghị định
	Số 60/2000/NĐ-CP 
ngày 30/10/2000
	Quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ
	Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 110/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
	15/12/2021

	8. 
	Nghị định
	61/2000/NĐ-CP 
ngày 30/10/2000
	Quy định việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo
	Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 110/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
	15/12/2021

	9. 
	Nghị định
	Số 52/2001/NĐ-CP 
ngày 23/8/2001
	Hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng
	Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 110/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
	15/12/2021

	10. 
	Nghị định
	Số 53/2001/NĐ-CP 
ngày 23/8/2001
	Hướng dẫn thi hành các hình phạt cấm cư trú, quản chế
	Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 110/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
	15/12/2021

	11. 
	Nghị định
	Số 54/2001/NĐ-CP 
ngày 23/8/2001
	Hướng dẫn thi hành hình phạt trục xuất
	Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 110/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
	15/12/2021

	12. 
	Thông tư 

liên tịch
	Số 19/2007/TTLT-BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC

ngày 08/3/2007
	Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 14/2020/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Bãi bỏ thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thông, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
	18/01/2021

	I.4. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

	13. 
	Thông tư
	Số 12/2011/TT-BTP

ngày 27/6/2011
	Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi
	Được thay thế bởi Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi
	26/02/2021

	14. 
	Thông tư
	Số 24/2014/TT-BTP 

ngày 29/12/2020 
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi
	Được thay thế bởi Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi
	26/02/2021

	I.5. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

	15. 
	Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ
	Số 27/2013/QĐ-TTg 
ngày 19/5/2013
	Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 
	Được thay thế bởi Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
	08/8/2021

	16. 
	Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ
	Số 42/2017/QĐ-TTg 
ngày 20/9/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
	Được thay thế bởi Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
	08/8/2021

	I.6. LĨNH VỰC PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

	17. 
	Quyết định 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
	Số 06/2006/QĐ-BTP 
ngày 24/7/2006

	Về việc ban hành Quy chế thẩm định điều ước quốc tế
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ tư pháp ban hành
	15/02/2021

	I.7. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

	18. 
	Thông tư 
	Số 10/2019/TT-BTP 
ngày 30/12/2019 
	Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2021/TT-BTP ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành 
	11/11/2021

	I.8. LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

	19. 
	Quyết định 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
	Số 51/2002/QĐ-BTP 
ngày 27/02/2002
	Về việc ban hành chuẩn mực đạo đức chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2021/TT-BTP ngày 14/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ trong lĩnh vực thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
	14/10/2021

	I.9. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

	20. 
	Thông tư
	Số 18/2013/TT-BTP

ngày 20/11/2013
	Hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý


	Được thay thế bởi Thông tư số 02/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý 
	15/7/2021


	21. 
	Thông tư
	Số 05/2017/TT-BTP 

ngày 20/4/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý
	Được thay thế bởi Thông tư số 02/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý
	15/7/2021

	Tổng số (I): 21 văn bản

	II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có


B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2021
	STT
	Tên loại 
văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

	II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có
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